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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 13/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 278/TTr-CP ngày 14/12/2011, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 72 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI 

QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-CTN ngày 05 tháng 01 năm 2012  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh ngày 02/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Resdaweg 3, 26639 Wiesmoor 

Giới tính: Nữ 

2. Ngô Huyền Trang, sinh ngày 11/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Strabe am Park 44, 04209 Leipzig 

Giới tính: Nữ 
 

3. Nguyễn Thanh Liêm, sinh ngày 04/02/1964 tại thành phố 
Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Zeisigweg 12, 85356 Freising 

Giới tính: Nam 

4. Tạ Phương Nhung, sinh ngày 17/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bockler Str.8, 84513 Toging a.Inn 

Giới tính: Nữ 
 

5. Phan Trọng Tuệ, sinh ngày 11/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Raoul-Wallenberg Str.21, 12679 Berlin 

Giới tính: Nam 

6. Mai Tân An, sinh ngày 25/7/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Str.4, 13051 Berlin 

Giới tính: Nam 

7. Nguyễn Đình Minh, sinh ngày 30/5/2008 tại Đức 
Hiện trú tại: Bodenehr Str.6, 81373 Munchen 

Giới tính: Nam 

8. Trần Thị Bích Ảnh, sinh ngày 18/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rosen Str.4, 57641 Oberlahr 

Giới tính: Nữ 
 

9. Vũ Long, sinh ngày 31/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rudolf-Herzog-Str.4, 42275 Wuppertal 

Giới tính: Nam 

10. Vũ Đức Anh, sinh ngày 15/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Rudolf-Herzog-Str.4, 42275 Wuppertal 

Giới tính: Nam 
 

11. Trịnh Thị Lan Anh, sinh ngày 28/03/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Cirksena Str.1B, 26721 Emden 

Giới tính: Nữ 
 

12. Vũ Thảo Quỳnh, sinh ngày 10/8/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Mark Str.26, 29614 Solta 

Giới tính: Nữ 
 

13. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 15/9/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Ring, 31303 Burgdorf 

Giới tính: Nữ  

14. Vũ Quốc Túy, sinh ngày 16/10/1969 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Koitenhager Land Str.03B, 17491 Greifswald 

Giới tính: Nam 
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15. Vũ Thị Thùy Linh, sinh ngày 22/03/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Woldegker Str.25, 17033 Neubrandenburg 

Giới tính: Nữ 
 

16. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 15/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Nurnberger Str.6, 01187 Dresden 

Giới tính: Nam 

17. Lê Vũ Gia Huy, sinh ngày 22/02/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lipschitzallee 47, 12353 Berlin 

Giới tính: Nam 

18. Đinh Thị Mai Linh, sinh ngày 02/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Dresdener Str.1, 86368 Gersthofen 

Giới tính: Nữ 

19. Kiều Thùy Dung, sinh ngày 10/02/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Rebhuhnweg 12 A, 49661 Cloppenburg 

Giới tính: Nữ 

20. Quách Hào Huy, sinh ngày 14/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Breiter Weg 32 Điều, 39175 Gerwisch 

Giới tính: Nam 
 

21. Cao Việt Đức, sinh ngày 02/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Mainzer Str 184, 55743 Idar-Oberstein 

Giới tính: Nam 
 

22. Phạm Thu Hải, sinh ngày 20/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Arno-Esch-Str.15, 19061 Schwerin 

Giới tính: Nữ 

23. Đặng Đức Đại Diekelmann, sinh ngày 11/03/2002 
Hiện trú tại: Birnenweg 32, 17489 Greifswald 

Giới tính: Nam 

24. Phan Lê An, sinh ngày 31/5/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ekhofstrabe 41 Strw.3, 22087 Hamburg 

Giới tính: Nam 

25. Phan Lê Minh, sinh ngày 19/6/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Ekhofstrabe 41 Strw.3, 22087 Hamburg 

Giới tính: Nam 
 

26. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 23/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Strasse der Republik 13, 39638 Gardelegen 

Giới tính: Nữ 

27. Trần Hải Nam, sinh ngày 04/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Strasse der Republik 13, 39638 Gardelegen 

Giới tính: Nam 

28. Bùi Đình Công, sinh ngày 25/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Gabelsberger Str.4, 10247 Berlin 

Giới tính: Nam 

29. Dương Phương Thảo, sinh ngày 25/03/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Lehmbrook 7, 27356 Rotebburg 

Giới tính: Nữ 
 

30. Vũ Thị Ngọc Hà, sinh ngày 15/12/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Berliner Str.130, 38226 Salzgitter 

Giới tính: Nữ 
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31. Bùi Thị Phương Mai Ly, sinh ngày 18/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Krausestrabe 26, 22305 Hamburg 

Giới tính: Nữ  

32. Nguyễn Trọng Anh, sinh ngày 10/7/1960 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Strasse der Pariser Kommune 23, 10243 Berlin 

Giới tính: Nam 

33. Nguyễn Thị Kim Tước, sinh ngày 29/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstatte Str 95, 70178 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 

34. Trần Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 08/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Wittigsthal Str.27, 08349 Johanngeorgenstadt 

Giới tính: Nữ 
 

35. Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 19/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Otto-Stichart-Str.15, 08412 Werdau 

Giới tính: Nam 

36. Nguyễn Việt Thủy, sinh ngày 16/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Konigsbrucker Str.6 C, 01099 Dresden 

Giới tính: Nam 
 

37. Nguyễn Việt Tuấn Anh, sinh ngày 24/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Paradies Str.6, 01217 Dresden 

Giới tính: Nam 

38. Đàm Thị Minh Thuận, sinh ngày 30/12/1962 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Kanderweg 8-79589-Binzen 

Giới tính: Nữ 

39. Leong Candy, sinh ngày 08/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Franz-Lorenz-Str.3, 89312 Gunzburg 

Giới tính: Nữ 
 

40. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 05/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Vetschauer Str.5, 01237 Dresden 

Giới tính: Nữ  

41. Nguyễn Huy Lai, sinh ngày 09/11/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Erich-Weinert-Str.134, 10409 Berlin 

Giới tính: Nam 

42. Dương Hằng Anh Yvonne, sinh ngày 08/01/1988 tại Đức 
Hiện trú tại: Danziger Str.164, 10407 Berlin 

Giới tính: Nữ  

43. Nghiêm Hương Trà My, sinh ngày 06/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Braun Str.1, 99089 Erfurt 

Giới tính: Nữ  

44. Đoàn Phương Anh, sinh ngày 30/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Magdeburger Alle 163, 99086 Erfurt 

Giới tính: Nữ 

45. Lê Lê, sinh ngày 30/9/1985 tại Liên Bang Nga 
Hiện trú tại: Bersarinlplatz 1, 10249 Berlin Friedrichshain- 
Kreuzberg 

Giới tính: Nữ 
 

46. Nguyễn Thị Thủy Tiên Claudia, sinh ngày 30/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Danzinger Str.164, 10407 Berlin 

Giới tính: Nữ 
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47. Phan Hà My, sinh ngày 01/03/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Porsche Str.8b, 84030 Landshut 

Giới tính: Nữ 
 

48. Nguyễn Nguyên Đức Anh, sinh ngày 29/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Einstein Str.185/3, 81677 Munchen 

Giới tính: Nam 

49. Phan Ngọc Thiện, sinh ngày 16/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hans-Beimler-Str.14, 15859 Storkow 

Giới tính: Nam 

50. Nông Hoàng Vinh, sinh ngày 23/02/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str.64, 07545 Gera 

Giới tính: Nam 

51. Võ Phạm Thanh Trang, sinh ngày 06/01/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Grana Str.41-43, 54329 Konz 

Giới tính: Nữ  

52. Dương Hà Mi Nina, sinh ngày 28/7/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Rosen Str.23, 71106 Magstadt 

Giới tính: Nữ  

53. Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 20/12/1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Karl-Marx-Str.26, 65199 Wiesbaden 

Giới tính: Nam 

54. Phan Thị Thanh Diệp, sinh ngày 12/12/1957 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Karl-Marx-Str.26, 65199 Wiesbaden 

Giới tính: Nữ 

55. Nguyễn Phan Thiều Hoa, sinh ngày 12/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Karl-Marx-Str.26, 65199 Wiesbaden 

Giới tính: Nữ 

56. Nguyễn Phan Việt Bách, sinh ngày 06/9/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Karl-Marx-Str.26, 65199 Wiesbaden 

Giới tính: Nam 

57. Trần Nam Anh, sinh ngày 08/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str.6, 18146 Rostock 

Giới tính: Nam 

58. Trần Thủy Hà My, sinh ngày 29/4/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str.6, 18146 Rostock 

Giới tính: Nữ 

59. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 11/03/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Hallesche Str.17-04435-Schkeuditz 

Giới tính: Nữ  

60. Lý Thị Kim Ngân, sinh ngày 03/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Oberndorfer Str.15, 84032 Landshut 

Giới tính: Nữ  

61. Hoàng Việt Đức Anton, sinh ngày 11/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Maullbeerenstrabe 2, 01169 Dresden 

Giới tính: Nam 

62. Khương Nguyễn Đức Long, sinh ngày 20/12/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gerade Str.24-21073 Hamburg 

Giới tính: Nam 
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63. Trương Hà Linh, sinh ngày 03/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Reichwein Str.6, 82008 Unterhaching 

Giới tính: Nữ 

64. Dang Shuen Ching, sinh ngày 13/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str.60, 54329 Konz  

Giới tính: Nam 

65. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 21/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Heubacher Str.30, 64747 Breuberg 

Giới tính: Nữ  

66. Nguyễn Ngọc Yến, sinh ngày 09/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Veith-Str.7, 64747 Breuberg 

Giới tính: Nữ 
 

67. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Heubacher Str.30, 64747 Breuberg 

Giới tính: Nữ  

68. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 13/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Heubacher Str.30, 64747 Breuberg 

Giới tính: Nữ 

69. Trần Thị Minh Thảo, sinh ngày 21/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Angerring 18, 92421 Schwandorf 

Giới tính: Nữ 

70. Trần Thu Thương, sinh ngày 29/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Angerring 18, 92421 Schwandorf 

Giới tính: Nữ 

71. Trần Minh Linh, sinh ngày 19/6/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Angerring 18, 92421 Schwandorf 

Giới tính: Nữ 
 

72. Nguyễn Đức Trần Minh, sinh ngày 07/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str.11, 85375 Neufahrn b. Feising 

Giới tính: Nam 
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